THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NGÀNH THANH TRA CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC
(kèm theo Quyết định số / 2010/QĐ-UBND ngày tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1. mã số hồ sơ T-BPC-011744-TT, Điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

Sửa đổi Điều 37 Luật KNTC sửa đổi năm 2004, 2005 như sau:

“trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu người được giao trực tiếp tham mưu giải quyết khiếu nại phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại...” 

b) Mẫu đơn, tờ khai.

- Sửa đổi mẫu số 32 về Đơn khiếu nại (theo mẫu đính kèm).

- Bổ sung các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh (theo mẫu đính kèm).

c) Yêu cầu ,điều kiện.

- Bãi bỏ điểm a, khoản 2, Điều 17 Luật KNTC sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005.

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện số 3 Như sau:

“Người khiếu nại làm đơn hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan tiếp dân cấp huyện trong thời hiệu, thời hạn để được giải quyết theo quy định”.

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

 ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.................................................................................................................

Nay tôi Khiếu lần ......................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại như sau:

Nội dung 1: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng.........................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)






(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
 ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.....................................................................................

Nay tôi kiến nghị (phản ánh) một việc như sau:

Nội dung 1: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: kiến nghị (phản ánh)...............................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

.................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

2. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2, mã số hồ sơ T-BPC-011877-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Số lượng hồ sơ: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Luật KNTC cụ thể như sau: 

“Trong trường hợp khiếu nại tiếp thì người khiếu nại phải gửi đơn, kèm theo bản sao (không cần công chứng) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho người giải quyết khiếu nại lần 2, số lượng là 01 bộ”

b) Mẫu đơn, tờ khai

- Sửa đổi mẫu số 32 về Đơn khiếu nại (Mẫu kèm theo).

- Bổ sung các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh (Mẫu kèm theo).

c) yêu cầu điều kiện:

- Bãi bỏ điểm a, khoản 2, Điều 17 Luật KNTC sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005.

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện số 3. Như sau:

“Người khiếu nại làm đơn hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan tiếp dân cấp huyện trong thời hiệu, thời hạn để được giải quyết theo quy định.”

Thành lập cơ quan xử lý đơn hoạt động chung với cơ quan tiếp dân theo từng cấp hành chính (cấp huyện, cấp tỉnh) và hoạt động liên thông với nhau. Trên cơ sở đó công dân có trách nhiệm gửi đơn đến cơ quan tiếp dân và xử lý đơn thư cấp huyện để xử lý đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thì bộ phận tiếp dân và xử lý đơn thư cấp huyện có trách nhiệm chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thì bộ phận tiếp dân, xử lý đơn thư cấp huyện có trách nhiệm chuyển đến cơ quan tiếp dân và xử lý đơn thư cấp tỉnh, cơ quan tiếp dân, xử lý đơn thư của cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Việc thành lập cơ quan này sẽ hỗ trợ cho việc sửa đổi trên.

Mẫu đơn khiếu nại.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
 ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.................................................................................................................

Nay tôi Khiếu lần ......................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại như sau:

Nội dung 1: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng.........................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
---------

 ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.....................................................................................

Nay tôi kiến nghị (phản ánh) một việc như sau:

Nội dung 1: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: kiến nghị (phản ánh)...............................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

.................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo. mã số hồ sơ T-BPC-011769-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện

Sửa Điều 65 Luật KNTC năm 1998, cụ thể:

“người tố cáo gửi đơn hoặc đến cơ quan tiếp công dân, xử lý đơn cấp huyện để tố cáo. Đơn tố cáo phải ghi rõ địa chỉ, họ tên người tố cáo, người tố cáo phải ký trực tiếp hoặc điểm chỉ vào đơn, trong trường hợp tố cáo trực tiếp thì người tố cáo phải ký vào bàn ghi lời tố cáo do cán bộ tiếp dân ghi”

b) Mẫu đơn, tờ khai

- Sửa đổi mẫu số 46 theo (mẫu kèm theo).

c) Kiến nghị khác.

- Thành lập cơ quan xử lý đơn hoạt động chung với bộ phận tiếp công dân 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) và xây dựng quy chế phối hợp liên thông giữa 2 cơ quan này. Cơ quan này ngoài chức năng tiếp dân thường xuyên còn là đầu mối duy nhất tiếp nhận đơn KNTC và có trách nhiệm xử lý, phân loại đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền của cấp đó thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi đôn đốc việc giải quyết, nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình thì chuyển cơ quan xử lý đơn cấp đó xử lý theo trình tự trên.

Mẫu đơn tố cáo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 ……..., ngày..….tháng....….năm ......…
ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:...............................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:............................................

....................................(2)

Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Tố cáo hành vi..........................................................................

Dẫn chứng.................................................................................................... 

Nội dung 2: Tố cáo hành vi........................................................................

Dẫn chứng................................................................................................... 

Nay tôi đề nghị:.................................................................................................(3)

............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(Ký,điểm chỉ ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục Xử lý đơn. mã số hồ sơ T-BPC-011835-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Thời gian giải quyết: 

- Thời gian xử lý đơn là 5 ngày làm việc.

b)Mẫu đơn, tờ khai: 

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
-------------
 ......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.................................................................................................................

Nay tôi Khiếu lần ......................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại như sau:

Nội dung 1: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: Khiếu nại việc....................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng.........................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
 ......., ngày....tháng .....năm...
ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); 

Địa chỉ :.....................................................................................

Nay tôi kiến nghị (phản ánh) một việc như sau:

Nội dung 1: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 2: kiến nghị (phản ánh)................................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

Nội dung 3: kiến nghị (phản ánh)...............................................................(5)

Lý do, dẫn chứng...............................................................................................

.................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn tố cáo.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
……..., ngày..….tháng....….năm ......…
ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:...............................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:............................................

....................................(2)

Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Tố cáo hành vi..........................................................................

Dẫn chứng.................................................................................................... 

Nội dung 2: Tố cáo hành vi........................................................................

Dẫn chứng................................................................................................... 

Nay tôi đề nghị:.................................................................................................(3)

............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(Ký,điểm chỉ ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục Tiếp công dân. mã số hồ sơ T-BPC-141949-TT,Điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Yêu cầu ,điều kiện:

+ “Từ chối không tiếp những người không có đủ năng lực hành vi dân sự...”.

+ “Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rựu, những người vi phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân. Đối với những trường hợp có cơ sở nghi ngờ bị mắc bệnh tâm thần thì cán bộ tiếp công dân có quyền yêu cầu công dân cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe hoặc xác nhận của địa phương về tình trạng sức khỏe”.

b) Thành lập cơ quan xử lý đơn hoạt động cùng với cơ quan tiếp công dân tại 2 cấp tỉnh và huyện. Các cơ quan này hoạt động liên thông và là cơ quan đầu mối duy nhất tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết KNTC và là cơ quan trả kết quả giải quyết KNTC cho công dân.

6. Thủ tục Thủ tục xác minh tài sản thu nhập. mã số hồ sơ T-BPC-011806-TT, điều chỉnh biểu mẫu 1 tại Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thanh tra,Cụ thể: 

a) Số lượng hồ sơ : 

“trong trường hợp tố cáo thì thành phần hồ sơ gồm Đơn tố cáo bản chính, Giấy cam kết hợp tác của người tố cáo, chứng cứ khác có liên quan. 

Số lượng hồ sơ là 01 bộ”.
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